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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

I. Lĩnh vực: Tài chính  

1.  Nghị quyết 
12/2011/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2011 

Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 

 

19/12/2011 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

2.  Nghị quyết 
04/2013/NQ-HĐND 

Ngày 17/4/2013 

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân 

tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân 

tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/5/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

3.  Nghị quyết 
04/2016/NQ-HĐND 

Ngày 31/8/2016 

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện 

01/01/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

4.  Nghị quyết 
06/2016/NQ-HĐND 

Ngày 31/8/2016 

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, 

cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến 

năm học 2020 - 2021 

15/9/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

5.  Nghị quyết 
16/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện 

đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

6.  Nghị quyết 
35/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

7.  

 

Nghị quyết 

 

36/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, 

cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán 

ngân sách đến các cơ quan liên quan 

20/12/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

8.  Nghị quyết 
02/2018/NQ-HĐND 

Ngày 30/3/2018 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/4/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

9.  Nghị quyết 
03/2018/NQ-HĐND 

Ngày 30/3/2018 

Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế  

15/4/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

10.  Nghị quyết 
15/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/12/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

11.  Nghị quyết 
17/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

 Quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh 

phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
20/12/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

12.  Nghị quyết 
06/2019/ NQ-HĐND 

Ngày 09/7/2019 

Ban hành quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ 

chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp 

khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/7/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1004&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1004&key=document
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)   

13.  Nghị quyết 
10/2019/NQ-HĐND 

Ngày 09/7/2019 

Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách 

hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/7/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

14.  Nghị quyết 
02/2020/NQ-HĐND 

Ngày 06/02/2020 

Quy định mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

16/02/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

15.  Nghị quyết 
02/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/02/2021 

Ban hành quy định mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

08/3/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

16.  Nghị quyết 
16/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, 

cao đẳng công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022 

26/7/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

17.  Nghị quyết 
23/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định phân cấp quản lý 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

05/9/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

18.  Nghị quyết 
33/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 
01/01/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-03-2018-nq-hdnd-phan-cap-quan-ly-tai-san-cong-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-hue-380131.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

19.  Nghị quyết 
34/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân 

sách giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên 

Huế giai đoạn 2022 - 2025 

01/01/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

20.  Nghị quyết 
06/2022/NQ-HĐND 

Ngày 03/6/2022 

Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế 

độ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp cách 

ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

13/6/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

21.  Nghị quyết 
22/2022/NQ-HĐND 

Ngày 26/10/2022 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích 

Cố đô Huế 

01/01/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

22.  Nghị quyết 
36/2022/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2022 

Quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo 

chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022 – 2023 
19/12/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

23.  Nghị quyết 
18/2023/NQ-HĐND 

Ngày 21/8/2023 

Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/9/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

24.  Nghị quyết 
21/2023/NQ-HĐND 

Ngày 20/10/2023 

Quy định về quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/11/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  
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có hiệu lực 
Ghi chú1 

25.  Nghị quyết 
27/2023/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
17/12/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

26.  Quyết định 
243/2002/QĐ-UB 

Ngày 26/01/2002 

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại 

cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh 

đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn quy định 

tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

01/01/2002 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

27.  Chỉ thị 
02/2005/CT-UB 

Ngày 06/01/2005 
Về việc tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính và kế toán. 16/01/2005 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

28.  Quyết định 
14/2012/QĐ-UBND 

Ngày 18/6/2012 

Quy định mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 
28/6/2012 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

29.  Quyết định 
11/2013/QĐ-UBND 

Ngày 02/04/2013 

Quy định về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ 

tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
12/4/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

30.  Quyết định 
16/2013/QĐ-UBND 

Ngày 10/5/2013 

Về việc Quy định một số chế độ công tác phí đi công tác ngắn 

hạn tại Lào do ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí 
20/5/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAxCl0v6HfUj0rbS6cxc0qvAsjvd@SNZcbJ4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEXD7MmVhoOnRByzVC6HGLYHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAxCl0v6HfUj0rbS6cxc0qvAsjvd@SNZcbJ4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEXD7MmVhoOnRByzVC6HGLYHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

31.  Quyết định 
22/2013/QĐ-UBND 

Ngày 17/06/2013 

Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và 

phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/7/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

32.  Quyết định 
30/2014/QĐ-UBND 

Ngày 25/6/2014 

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí phục vụ 

thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/7/2014 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

33.  Quyết định 
51/2014/QĐ-UBND 

Ngày 17/8/2014 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

27/8/2014 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

34.  Quyết định 
07/2015/QĐ-UBND 

Ngày 30/01/2015 

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá 

thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối 

với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/02/2015 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

35.  Quyết định 
26/2015/QĐ-UBND 

Ngày 15/7/2015 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

25/7/2015 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

36.  Quyết định 
41/2015/QĐ-UBND 

Ngày 30/9/2015 

Ban hành quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên 

địa bàn tỉnh. 

10/10/2015 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

37.  Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và bán tài sản trên đất, chuyển 02/5/2016 (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 22/4/2016 nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

38.  Quyết định 
54/2016/QĐ-UBND 

Ngày 19/8/2016 

Về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu 

giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/9/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

39.  Quyết định 
65/2016/QĐ-UBND 

Ngày 22/9/2016 

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, 

cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến 

năm học 2020 - 2021. 

03/10/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

40.  Quyết định 
69/2016/QĐ-UBND 

Ngày 04/10/2016 

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 

01/01/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

41.  Quyết định 
78/2016/QĐ-UBND 

Ngày 15/11/2016 

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định 

tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng 

công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/12/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

42.  Quyết định 
92/2016/QĐ-UBND 

Ngày 28/12/2016 

Về việc sửa đổi nội dung mức thu chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2016/QĐ-

UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê 

duyệt phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước 

sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/01/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

43.  Quyết định 
02/2017/QĐ-UBND 

Ngày 10/01/2017 

Ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết 

toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
01/02/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

44.  Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

Ngày 09/02/2017 

Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/02/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

45.  Quyết định 
28/2017/QĐ-UBND 

Ngày 05/5/2017 

Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện 

đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/5/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

46.  Quyết định 
46/2017/QĐ-UBND 

Ngày 19/6/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý 

nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 

kèm theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

01/7/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

47.  Quyết định 
48/2017/QĐ-UBND 

Ngày 21/6/2017 

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được 

đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/7/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

48.  Quyết định 
94/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/11/2017 

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

01/01/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

49. . Quyết định 
102/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2017 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách 

địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho 

vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

25/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

50.  Quyết định 
05/2018/QĐ-UBND 

Ngày 12/01/2018 

Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
01/02/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

51.  Quyết định 
06/2018/QĐ-UBND 

Ngày 15/01/2018 

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, 

cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán 

ngân sách đến các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/02/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

52.  Quyết định 
09/2018/QĐ-UBND 

Ngày 02/02/2018 

Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
15/02/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

53.  Quyết định 
28/2018/QĐ-UBND 

Ngày 08/5/2018 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế  

20/5/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

54.  Quyết định 
42/2018/QĐ-UBND 

Ngày 08/8/2018 

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

20/8/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

55.  Quyết định 
53/2018/QĐ-UBND 

Ngày 03/10/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 

năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
15/10/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2012/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=10/5/2012&eday=10/5/2012
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

56.  Quyết định 
71/2018/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2018 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
24/12/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

57.  Quyết định 
07/2019/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2019 

Ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài 

sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/02/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

58.  Quyết định 
15/2019/QĐ-UBND 

Ngày 22/3/2019 

Về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử 

lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 

02/4/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

59.  Quyết định 
23/2019/QĐ-UBND 

Ngày 20/5/2019 

Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/6/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

60.  Quyết định 
24/2019/QĐ-UBND 

Ngày 20/5/2019 

Ban hành Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức 

tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/6/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

61.  Quyết định 
33/2019/QĐ-UBND 

Ngày 10/6/2019 

Ban hành quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ 

tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

21/6/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  



12 

 

  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

62.  Quyết định 
46/2019/QĐ-UBND 

Ngày 23/8/2019 

Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách 

hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/10/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

63.  Quyết định 
47/2019/QĐ-UBND 

Ngày 23/8/2019 

Ban hành quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ 

chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp 

khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/10/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

64.  Quyết định 
57/2019/QĐ-UBND 

Ngày 25/9/2019 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di 

tích Cố đô Huế 

01/01/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

65.  Quyết định 
75/2019/QĐ-UBND 

Ngày 10/12/2019 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu 

tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/12/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

66.  Quyết định 
82/2019/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2019 

Ban hành “Quy định quy trình xử lý tài sản bị tịch thu thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế”. 
06/01/ 2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

67.  Quyết định 
19/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/4/2020 

Về việc quy định Khung giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du 

lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/4/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

68.  Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm của các 25/4/2020  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 14/4/2020 đơn vị dự toán đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

69.  Quyết định 
24/2020/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2020 

Về việc Ban hành Quy chế sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

04/5/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

70.  Quyết định 
27/2020/QĐ-UBND 

Ngày 19/5/2020 

Điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

01/6/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

71.  Quyết định 
40/2020/QĐ-UBND 

Ngày 08/7/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 09/2018/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/7/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

72.  Quyết định 
57/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/11/2020 

Sửa đổi khoản 5 Điều 1 Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích 

lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế 

25/11/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

73.  Quyết định 
61/2020/QĐ-UBND 

Ngày 28/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2019/QĐ- UBND ngày 19 

tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy 

định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/12/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

74.  Quyết định 
12/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/3/2021 

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
15/3/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/thu-vien-van-ban?tp=1&vb=36233&pg=1
https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/thu-vien-van-ban?tp=1&vb=36233&pg=1
https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/thu-vien-van-ban?tp=1&vb=36233&pg=1
https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/thu-vien-van-ban?tp=1&vb=36233&pg=1
https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/thu-vien-van-ban?tp=1&vb=36233&pg=1
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

75.  Quyết định 
16/2021/QĐ-UBND 

Ngày18/3/2021 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục VII và Phụ lục VIII ban hành kèm 

theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng 

diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

76.  Quyết định 
23/2021/QĐ-UBND 

Ngày 12/4/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 

năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ 

trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/4/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

77.  Quyết định 
38/2021/QĐ-UBND 

Ngày 25/6/2021 

Sửa đổi Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 

số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/7/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

78.  Quyết định 
47/2021/QD-UBND 

Ngày 16/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 

kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 

năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử 

dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

26/8/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

79.  Quyết định 
 52/2021/QĐ-UBND 

Ngày 09/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mua sắm tài sản 

công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/9/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

80.  Quyết định 55/2021/QĐ-UBND Quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo 01/10/2021 (Nội dung: Đường dẫn 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=48/2017/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=21/6/2017&eday=21/6/2017
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=48/2017/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=21/6/2017&eday=21/6/2017
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 21/9/2021 chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 – 2022 đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

81.  Quyết định 
66/2021/QĐ-UBND  

Ngày 08/11/2021 

Bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm “Hạt ươi” 

vào Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 

71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

19/11/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

82.  Quyết định 
72/2021/QĐ-UBND 

Ngày 26/11/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

06/12/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

83.  Quyết định 
07/2022/QĐ-UBND 

Ngày 17/02/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về 

phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/3/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

84.  Quyết định 
16/2022/QĐ-UBND 

Ngày 23/3/2022 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 

94/2017/QĐ- Ủy ban nhân dân ngày 15 tháng 11 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

04/4/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

85.  Quyết định 
21/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/4/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ -UBND ngày 04 tháng 10 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc 

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020 

06/5/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

86.  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa 31/8/2022  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 19/8/2022 bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2026 đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

87.  Quyết định 
50/2022/QĐ-UBND 

Ngày 20/10/2022 

Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải của Nhà 

máy Xử lý nước thải Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan 

tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế 

31/10/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

88.  Quyết định 
58/2022/QĐ-UBND 

Ngày 12/12/2022 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/12/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

89.  Quyết định 
61/2022/QĐ-UBND 

Ngày 27/12/2022 

Ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện 

và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ, báo cáo và thẩm định 

quyết toán vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước theo niên độ ngân sách hàng năm, quyết toán vốn đầu tư 

công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

06/01/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

90.  Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách bồi thường, hỗ 

trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra 

khỏi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

91.  Quyết định 
07/2023/QĐ-UBND 

Ngày 03/02/2023 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
13/02/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

92.  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 24/3/2023 (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 13/3/2023 Huế đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

93.  Quyết định 
29/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/7/2023 

Ban hành Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực 

hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật 

hoặc bằng tiền) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 

21/7/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

94.  Quyết định 
30/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/7/2023 

Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để 

luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/7/2023  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

95.  Quyết định 
51/2023/QĐ-UBND 

Ngày 26/9/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về miễn, giảm 

tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

06/10/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

96.  Quyết định 
55/2023/QĐ-UBND 

Ngày 03/10/2023 

Bãi bỏ Khoản 1,2 Điều 7 Quy chế sử dụng tài sản công vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết  tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

kèm theo Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND  

13/10/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

97.  Quyết định 
62/2023/QĐ-UBND 

Ngày 20/11/2023 

Về việc ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; 

danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định 

vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thừa Thiên Huế 

29/11/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

98.  Quyết định 
67/2023/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III, Phụ lục V và Phụ lục VIII ban 

hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 
05/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAyF$R7UIIpS0zU42MlRhczhXSsTBBNajlx4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEAUYYFAJxO70cO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAyF$R7UIIpS0zU42MlRhczhXSsTBBNajlx4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEAUYYFAJxO70cO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử 

dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường  

99.  Nghị quyết 
12/2012/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2012 

Về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/01/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

100.  Nghị quyết 
05/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai 

thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

101.  Nghị quyết 
06/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

102.  Nghị quyết 
07/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm 

định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

103.  Nghị quyết 
11/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

104.  Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng 01/8/2017  (Nội dung: Đường dẫn 

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAyF$R7UIIpS0zU42MlRhczhXSsTBBNajlx4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEAUYYFAJxO70cO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAyF$R7UIIpS0zU42MlRhczhXSsTBBNajlx4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEAUYYFAJxO70cO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAyF$R7UIIpS0zU42MlRhczhXSsTBBNajlx4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEAUYYFAJxO70cO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 13/7/2017 sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

105.  Nghị quyết 
37/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/12/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

106.  Nghị quyết 
38/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn 

tỉnh năm 2018 

20/12/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

107.  Nghị quyết 
10/2018/NQ-HĐND 

Ngày 12/7/2018 

Về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn 

tỉnh năm 2018 

25/7/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

108.  Nghị quyết 
18/2018/NQ-HĐND  

Ngày 07/12/2018 

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi 

đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên 

địa bàn tỉnh năm 2019 

20/12/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

109.  Nghị quyết 
17/2019/NQ-HĐND 

Ngày 11/11/2019 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và 

sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế 

26/11/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

110.  Nghị quyết 
23/2019/NQ-HĐND 

Ngày 20/12/2019 

Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/01/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1005&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1005&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1005&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1005&key=document
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

111.  Nghị quyết 
05/2020/NQ-HĐND 

Ngày 08/5/2020 

Bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

18/5/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

112.  Nghị quyết 
35/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/12/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

113.  Nghị quyết 
04/2022/NQ-HĐND 

Ngày 03/6/2022 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

13/6/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

114.  Nghị quyết 
20/2022/NQ-HĐND 

Ngày 26/10/2022 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

06/11/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

115.  Nghị quyết 
23/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định Phương 

án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

19/12/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

116.  Nghị quyết 
04/2023/NQ-HĐND  

Ngày 04/01/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại 

đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

14/01/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

117.  Nghị quyết 
23/2023/NQ-HĐND 

Ngày 20/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại 

đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-

HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 

04/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

01/11/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

118.  Nghị quyết 
28/2023/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2023 

Quy điṇh mức thu, đơn vi ṭính phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
17/12/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

119.  Chỉ thị 
16/2014/CT-UBND 

Ngày 08/4/2014 

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh 

 

18/4/2014 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

120.  Chỉ thị 
32/2015/CT-UBND 

Ngày 21/8/2015 

Về việc tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất quản lý, sử dụng đất công cộng 

trên địa bàn tỉnh 

31/8/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

121.  Chỉ thị 
33/2015/CT-UBND 

Ngày 21/8/2015 

Về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh 
31/8/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

122.  Chỉ thị 
34/2015/CT-UBND 

Ngày 21/8/2015 

Về tăng cường quản lý sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và 

đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh 
31/8/2015 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

123.  Chỉ thị 
35/2015/CT-UBND 

Ngày 26/8/2015 

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/9/2015 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

124.  Quyết định 
10/2010/QĐ-UBND 

Ngày 22/3/2010 

Ban hành Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các 

hoạt động du lịch trên sông Hương  
05/4/2010 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

125.  Quyết định 
06/2011/QĐ-UBND 

Ngày 04/3/2011 

Về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh 
14/3/2011 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

126.  Quyết định 
08/2013/QĐ-UBND 

Ngày 01/02/2013 

Về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh. 
10/02/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

127.  Quyết định 
33/2014/QĐ-UBND 

Ngày  30/6/2014 

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức 

công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang 

có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

09/7/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

128.  Quyết định 
64/2014/QĐ-UBND 

Ngày 25/9/2014 

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/10/2014 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12104&type=small&year=2010
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12104&type=small&year=2010
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

129.  Quyết định 
11/2015/QĐ-UBND 

Ngày 10/3/2015 

Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, 

nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/3/2015 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

130.  Quyết định 
04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 16/01/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành tổ chức xây dựng, 

thẩm định, triển khai các chương trình, dự án lĩnh vực ứng 

phó, thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

01/02/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

131.  Quyết định 
07/2017/QĐ-UBND 

Ngày 10/02/2017 

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn 

nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/02/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

132.  Quyết định 
34/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước, nước 

biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/6/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

133.  Quyết định 
35/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/6/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

134.  Quyết định 
36/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ 

lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

05/6/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

135.  Quyết định  
41/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, lệ phí cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/6/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

136.  Quyết định 
44/2017/QĐ-UBND 

Ngày 05/6/2017 

Ban hành Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và 

lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/6/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

137.  Quyết định 
47/2017/QĐ-UBND 

Ngày 21/6/2017 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/7/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

138.  Quyết định 
61/2017/QĐ-UBND 

Ngày 11/8/2017 

Về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
15/8/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

139.  Quyết định 
69/2017/QĐ-UBND 

Ngày 25/8/2017 

Ban hành Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị 

sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/9/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

140.  Quyết định 
78/2017/QĐ-UBND 

Ngày 11/9/2017 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn  tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

25/9/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

141.  Quyết định 89/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản 10/11/2017 (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 19/10/2017 lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt 

động khai thác cát, sỏi giữa các lực lượng kiểm tra chuyên 

ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

142.  Quyết định 
97/2017/QĐ-UBND 

Ngày 24/11/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng 

thủy văn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/12/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

143.  Quyết định 
98/2017/QĐ-UBND 

Ngày 01/12/2017 

Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu 

tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

144.  Quyết định 
18/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/3/2018 

Ban hành đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích 

môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/3/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

145.  Quyết định 
19/2018/QĐ-UBND 

Ngày 19/3/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

29/3/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

146.  Quyết định 
29/2018/QĐ-UBND 

Ngày 14/5/2018 

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông 

nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

25/5/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

147.  Quyết định 
30/2018/QĐ-UBND 

Ngày 15/5/2018 

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dệt 

may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/5/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

148.  Quyết định 
51/2018/QĐ-UBND 

Ngày 14/9/2018 

Bãi bỏ Điều 35 của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn 

tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh 

25/9/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

149.  Quyết định 
57/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/10/2018 

Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải 

quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành 

tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/11/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

150.  Quyết định 
61/2018/QĐ-UBND 

Ngày 01/11/2018 

Ban hành Quy định về định mức đất và chế độ quản lý việc 

xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa 

trang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/11/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

151.  Quyết định 
67/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/11/2018 

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá 

đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
12/12/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

152.  Quyết định 
73/2018/QĐ-UBND 

Ngày 19/12/2018 

Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh 
01/01/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

153.  Quyết định 
38/2019/QĐ-UBND 

Ngày 19/7/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản 

01/8/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục 

đích công ích trên địa bàn tỉnh 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

154.  Quyết định 
66/2019/QĐ-UBND 

Ngày 21/10/2019 

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện 

việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/11/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

155.  Quyết định 
73/2019/QĐ-UBND 

Ngày 28/11/2019 

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

09/12/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

156.  Quyết định 
80/2019/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2019 

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp 

dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) 
01/01/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

157.  Quyết định 
84/2019/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2019 

Ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
10/01/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

158.  Quyết định 
29/2020/QĐ-UBND 

Ngày 20/5/2020 

Quy định tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép 

thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/6/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

159.  Quyết định 
37/2020/QĐ-UBND 

Ngày 16/6/2020 

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

41/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

28/6/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ký hiệu của văn bản)  

160.  Quyết định 
54/2020/QĐ-UBND 

Ngày 07/11/2020 

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử 

dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/11/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

161.  Quyết định 
55/2020/QĐ-UBND 

Ngày 07/11/2020 

Quy định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra 

số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/11/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

162.  Quyết định 
58/2020/QĐ-UBND 

21/11/2020 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo 

đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/12/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

163.  Quyết định 
03/2021/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2021 

Ban hành Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/02/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

164.  Quyết định 
04/2021/QĐ-UBND 

Ngày 25/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 

năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/02/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

165.  Quyết định 
09/2021/QĐ-UBND 

Ngày 02/3/2021 

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

12/3/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

166.  Quyết định 
22/2021/QĐ-UBND 

Ngày 08/4/2021 

Về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

167.  Quyết định 
37/2021/QĐ-UBND 

Ngày 21/6/2021 

Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục 

các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý 

kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối 

với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng 

hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/7/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

168.  Quyết định 
49/2021/QĐ-UBND 

Ngày 25/8/2021 

Ban hành Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/9/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

169.  Quyết định 
59/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết 

định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; 

hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng 

thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

11/10/2021 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

170.  Quyết định 
80/2021/QĐ-UBND 

Ngày 24/12/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định 

trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử 

dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

01/5/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

171.  Quyết định 
03/2022/QĐ-UBND 

Ngày 12/01/2022 

Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/01/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=30/6/2014&eday=30/6/2014
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)   

172.  Quyết định 
09/2022/QĐ-UBND 

Ngày 17/02/2022 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
27/02/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

173.  Quyết định 
10/2022/QĐ-UBND 

Ngày 24/02/2022 

Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

03/5/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

174.  Quyết định 
31/2022/QĐ-UBND 

Ngày 05/7/2022 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
15/7/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

175.  Quyết định 
36/2022/QĐ-UBND 

Ngày 08/8/2022 

Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 

thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy phép 

môi trường; Phương án cải tạo phục hồi môi trường trong 

hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

20/8/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

176.  Quyết định 
37/2022/QĐ-UBND 

Ngày 16/8/2022 

Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành 

chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

28/8/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

177.  Quyết định 
45/2022/QĐ-UBND 

Ngày 22/9/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết 

định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tách thửa đối với 

đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

03/10/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

178.  Quyết định 
47/2022/QĐ-UBND 

Ngày 23/9/2022 

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau 

khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp 

do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

03/10/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

179.  Quyết định 
57/2022/QĐ-UBND  

Ngày 29/11/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
09/12/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

180.  Quyết định 
06/2023/QĐ-UBND 

Ngày 03/02/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm 

(2020 - 2024) 

13/02/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

181.  Quyết định 
12/2023/QĐ-UBND 

Ngày 07/3/2023 

Ban hành Quy chế về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
16/3/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

182.  Quyết định 
15/2023/QĐ-UBND 

Ngày 20/3/2023 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
29/3/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

183.  Quyết định 
50/2023/QĐ-UBND 

Ngày 25/9/2023 

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
05/10/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

184.  Quyết định 60/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ 22/11/2023  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 13/11/2023 biển tỉnh Thừa Thiên Huế đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

185.  Quyết định 
61/2023/QĐ-UBND 

Ngày 17/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 

2014 và Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

27/11/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản) 

III. Lĩnh vực: Y tế  

186.  Nghị quyết 
11g/2008/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2008 

Về việc thông qua phát triển quy hoạch phát triển ngành Y tế 

giai đoạn 2008 đến 2020 
21/12/2008 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

187.  Nghị quyết 
01/2020/NQ-HĐND 

Ngày 06/02/2020 

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

16/02/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

188.  Nghị quyết 
04/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/02/2021 

Về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 
08/3/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

189.  Nghị quyết 
13/2022/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2022 

Về việc Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại 

các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/7/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

190.  Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực bác sĩ cho ngành 01/01/2023 (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 09/12/2022 Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2023 - 2025 đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

191.  Chỉ thị 
26/2004/CT-UB 

Ngày 20/7/2004 

Tăng cường công tác kết hợp quân dân y chăm sóc, bảo vệ 

sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới 
30/7/2004 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

192.  Quyết định 
1260/2006/QĐ-UBND 

Ngày 17/5/2006 

Về việc  ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35-NQ/TU 

của Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính 

sách dân số - kế hoạch hoá gia đình 

27/5/2006 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

193.  Quyết định 
2973/2008/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2008 

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2008–2020. 
31/12/2008 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

194.  Quyết định 
39/2013/QĐ-UBND 

Ngày 24/9/2013 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh 

cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
04/10/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

195.  Quyết định 
50/2014/QĐ-UBND 

Ngày 07/8/2014 

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý 

17/08/2014 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

196.  Quyết định 
84/2017/QĐ-UBND 

Ngày 29/9/2017 

Ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch 

hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/10/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

197.  Quyết định 
36/2018/QĐ-UBND 

Ngày 13/6/2018 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế và chi phí 

cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người 

nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/6/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

198.  Quyết định 
10/2020/QĐ-UBND 

Ngày 05/3/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/3/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

199.  Quyết định 
66/2020/QĐ-UBND  

Ngày 24/12/2020 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an 

toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/01/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

200.  Quyết định 
42/2022/QĐ-UBND 

Ngày 31/8/2022 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

14/9/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

201.  Quyết định 
38/2023/QĐ-UBND 

Ngày 28/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2018/QĐ-

UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế và chi 

phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho 

người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

07/8/2023 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

202.  Quyết định 
39/2023/QĐ-UBND 

Ngày 28/7/2023 

Ban hành quy định phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về 

hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
07/8/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

203.  Quyết định 
40/2023/QĐ-UBND 

Ngày 31/7/2023 

Phân cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp 

Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo; tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

09/8/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

IV.  Lĩnh vực: Hành chính – Văn phòng  

204.  Nghị quyết 
19/2013/NQ-HĐND 

Ngày 12/12/2013 

Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/01/2014 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

205.  Nghị quyết 
19/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
26/7/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

206.  Nghị quyết 
20/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
26/7/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

207.  Nghị quyết 
15/2022/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2022 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
24/7/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

208.  Quyết định 
02/2014/QĐ-UBND 

Ngày 16/01/2014 

Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

26/01/2014 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

209.  Quyết định 
16/2016/QĐ-UBND 

Ngày 25/02/2016 

Ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống 

thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế 

06/3/2016 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

210.  Chỉ thị 
15/2014/CT-UBND 

Ngày 04/4/2014 

Về việc tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh 

14/4/2014 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

211.  Quyết định  
53/2016/QĐ-UBND 

Ngày 12/8/2016 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin 

điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/8/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

212.  Quyết định  
71/2016/QĐ-UBND 

Ngày  10/10/2016 

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao 

01/11/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

213.  Quyết định 
10/2018/QĐ-UBND 

Ngày 02/02/2018 

Ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm 

đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

13/02/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

214.  Quyết định 
54/2018/QĐ-UBND 

Ngày 19/10/2018 

Ban hành Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế với các cơ quan thông tấn, báo chí 
30/10/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34449
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34449
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34449
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34449
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

215.  Quyết định 
55/2018/QĐ-UBND 

Ngày 22/10/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/11/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

216.  Quyết định 
31/2019/QĐ-UBND 

Ngày 03/6/2019 

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/6/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

217.  Quyết định 
34/2019/QĐ-UBND 

Ngày 03/6/2019 

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

28/6/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

218.  Quyết định 
65/2021/QĐ-UBND 

Ngày 12/10/2021 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 
01/11/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

219.  Quyết định 
54/2022/QĐ-UBND  

Ngày 16/11/2022 

Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu 

quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
28/11/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

220.  Quyết định 
17/2023/QĐ-UBND 

Ngày 24/3/2023 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định 

số 54/2022/QĐUBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ 

mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

03/4/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34448
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34448
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34448
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34448
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=34448
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

221.  Quyết định 
45/2023/QĐ-UBND 

Ngày 15/8/2023 

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/8/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

222.  Quyết định 
59/2023/QĐ-UBND 

Ngày 13/11/2023 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

22/11/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

V. Lĩnh vực: Thuế  

223.  Quyết định 
12/2016/QĐ-UBND 

Ngày 04/02/2016 

Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
14/02/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

VI. Lĩnh vực: Khu  kinh tế, công nghiệp 

224.  Nghị quyết 
25/2023/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2023 

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 

số 18/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thí điểm một số chính 

sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container 

và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, 

đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết 

số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung điểm b 

khoản 1 và điểm a, điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết 

số 18/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thí điểm một số chính 

sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container 

17/12/2023  

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bang container đi, 

đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế 

225.  Nghị quyết 
18/2022/NQ-HĐND 

Ngày 07/9/2022 

Về thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở 

tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận 

chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/10/2022  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

226.  Nghị quyết 
25/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm a, điểm c khoản 3 

Điều 1 của Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 

9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về 

thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến 

vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận 

chuyển bang container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

19/12/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

227.  Quyết định 
16/2023/QĐ-UBND 

Ngày 22/3/2023 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với 

lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu 

kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

31/3/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

VII. Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ  

228.  Nghị quyết 
21/2020/NQ-HĐND 

Ngày 23/12/2020 

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 

2025 

04/01/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

229.  Nghị quyết 
22/2020/NQ-HĐND 

Ngày 23/12/2020 

Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công 

nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030 

04 /01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

230.  Quyết định 
43/2013/QĐ-UBND 

Ngày 01/11/2013 

Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và 

các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

11/11/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

231.  Quyết định 
12/2015/QĐ-UBND 

Ngày  12/3/2015 

Quy định về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia 

TCQG ISO 9001:2008 

22/3/2015 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

232.  Quyết định 
18/2016/QĐ-UBND 

Ngày  15/3/2016 

Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối 

với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/3/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

233.  Quyết định 
30/2016/QĐ-UBND 

Ngày  17/5/2016 

Ban hành quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

27/5/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

234.  Quyết định 
25/2019/QĐ-UBND 

Ngày 27/5/2019 

Ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
10/6/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

235.  Quyết định 
26/2019/QĐ-UBND 

Ngày 27/5/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 

Ruốc Huế 
15/6/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

236.  Quyết định 81/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 10/01/2020 (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 26/12/2019 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy 

chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

237.  Quyết định 
30/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 

tinh dầu tràm Huế 
05/6/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

238.  Quyết định 
31/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 

tôm chua Huế 
05/6/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

239.  Quyết định 
32/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 

về ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản 

phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/6/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

240.  Quyết định 
71/2020/QĐ-UBND  

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục 

xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

11/01/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

241.  Quyết định 
72/2020/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương 
11/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

242.  Quyết định 
05/2021/QĐ-UBND 

Ngày 02/02/2021 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 

Chả Huế 
22/02/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

http://skhcn.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=E@2SoCJrpnOcuwnNZ@kyqI4q6OLBtZfjNwU97hnPjnqB9uSqrmHBptBXCq1VwdR55oryeEIyooOsEDt56s1bh6YEuK6xThW51q5ip5oHNk9KPmfNDQjv2zBjSTRvozHcpe4B@zrxLxk=
http://skhcn.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=E@2SoCJrpnOcuwnNZ@kyqI4q6OLBtZfjNwU97hnPjnqB9uSqrmHBptBXCq1VwdR55oryeEIyooOsEDt56s1bh6YEuK6xThW51q5ip5oHNk9KPmfNDQjv2zBjSTRvozHcpe4B@zrxLxk=
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

243.  Quyết định 
07/2021/QĐ-UBND 

Ngày 24/02/2021 

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 

2025. 

08/3/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

244.  Quyết định 
08/2021/QĐ-UBND 

Ngày 24/02/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định một 

số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020” và Điều 8 

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 

08/3/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

245.  Quyết định 
33/2023/QĐ-UBND 

Ngày 20/7/2023 

Về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa 

đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 

người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên 

địa bàn tỉnh 

31/7/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

246.  Quyết định 
56/2023/QĐ-UBND 

Ngày 09/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa 

phương ban hành kèm theo Quyết định số 72/2020/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

18/10/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

VIII. Lĩnh vực: Giao thông vận tải  

247.  Nghị quyết 
09/2011/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2011 

Về việc quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

19/12/2011 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   



43 

 

  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

248.  Nghị quyết 
04/2015/NQ-HĐND 

Ngày 25/4/2015 

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 

05/5/2015 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

249.  Quyết định 
775/2008/QĐ-UBND 

Ngày 29/3/2008 

Ban hành Quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy 

nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm 

08/4/2008 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

250.  Quyết định 
47/2014/QĐ-UBND 

Ngày 07/8/2014 

Ban hành Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 

lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng 

xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp 

17/8/2014 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

251.  Quyết định 
27/2015/QĐ-UBND 

Ngày 21/7/2015 

Ban hành Quy chế về quản lý Quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 

31/7/2015 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

252.  Quyết định 
47/2016/QĐ-UBND 

Ngày 20/7/2016 

Phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ và 

đường đô thị trên địa bàn tỉnh 
25/7/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

253.  Quyết định 
16/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/02/2017 

Về việc công bố và công bố lại danh mục các tuyến đường bộ 

đang khai thác thuộc hệ thống đường Tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2017 

01/4/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

254.  Quyết định 81/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định đầu tư xây dựng, bàn giao, tiếp nhận quản 30/9/2017 (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 19/9/2017 lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

255.  Quyết định 
85/2017/QĐ-UBND 

Ngày 02/10/2017 

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động 

của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/10/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

256.  Quyết định 
96/2017/QĐ-UBND 

Ngày 23/11/2017 

Ban hành quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản 

lý, bảo trì, khai thác cầu, đường giao thông nông thôn; phê 

duyệt quy trình quản lý, bảo trì, khai thác cầu và các công 

trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/12/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

257.  Quyết định 
68/2020/QĐ-UBND  

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Quản lý đường nhánh đấu nối vào đường 

tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

11/01/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

258.  Quyết định 
70/2020/QĐ-UBND  

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
11/01/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

259.  Quyết định 
10/2021/QĐ-UBND 

Ngày 02/3/2021 

Ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt 

động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia 

giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên 

Huế 

12/3/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

260.  Quyết định 
25/2021/QĐ-UBND 

Ngày 13/4/2021 

Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí 

đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh 
25/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Thừa Thiên Huế Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

261.  Quyết định 
61/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/10/2021 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du 

lịch bằng đường thủy nội địa và phương tiện phục vụ vui 

chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/10/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

262.  Quyết định 
79/2021/QĐ-UBND 

Ngày 24/12/2021 

Quy định quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 

công cộng bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/01/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

263.  Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

Ngày 10/01/2022 

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn 

máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe 

tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/01/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

264.  Quyết định 
02/2022/QĐ-UBND 

Ngày 10/01/2022 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động, bảo trì công trình 

đường thủy nội địa và Vùng nước trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/01/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

265.  Quyết định 
02/2023/QĐ-UBND 

Ngày 10/01/2023 

Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 7 và khoản 4 Điều 10 Quy định 

về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai 

bánh, xe mô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận 

chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwcR3OiS7JetOiLZliXEtY$RNzwF8d4EvTh4Hm67hkXr85nx2tiPPDExLr4WkiF4zG3OAGs7C1dXUDDkufZROefddNv@eVNon3JICxRWQ7tvP4VNRIOcEC8FJ$8otY5xug=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwcR3OiS7JetOiLZliXEtY$RNzwF8d4EvTh4Hm67hkXr85nx2tiPPDExLr4WkiF4zG3OAGs7C1dXUDDkufZROefddNv@eVNon3JICxRWQ7tvP4VNRIOcEC8FJ$8otY5xug=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwcR3OiS7JetOiLZliXEtY$RNzwF8d4EvTh4Hm67hkXr85nx2tiPPDExLr4WkiF4zG3OAGs7C1dXUDDkufZROefddNv@eVNon3JICxRWQ7tvP4VNRIOcEC8FJ$8otY5xug=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwcR3OiS7JetOiLZliXEtY$RNzwF8d4EvTh4Hm67hkXr85nx2tiPPDExLr4WkiF4zG3OAGs7C1dXUDDkufZROefddNv@eVNon3JICxRWQ7tvP4VNRIOcEC8FJ$8otY5xug=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwcR3OiS7JetOiLZliXEtY$RNzwF8d4EvTh4Hm67hkXr85nx2tiPPDExLr4WkiF4zG3OAGs7C1dXUDDkufZROefddNv@eVNon3JICxRWQ7tvP4VNRIOcEC8FJ$8otY5xug=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwcR3OiS7JetOiLZliXEtY$RNzwF8d4EvTh4Hm67hkXr85nx2tiPPDExLr4WkiF4zG3OAGs7C1dXUDDkufZROefddNv@eVNon3JICxRWQ7tvP4VNRIOcEC8FJ$8otY5xug=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwcR3OiS7JetOiLZliXEtY$RNzwF8d4EvTh4Hm67hkXr85nx2tiPPDExLr4WkiF4zG3OAGs7C1dXUDDkufZROefddNv@eVNon3JICxRWQ7tvP4VNRIOcEC8FJ$8otY5xug=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwcR3OiS7JetOiLZliXEtY$RNzwF8d4EvTh4Hm67hkXr85nx2tiPPDExLr4WkiF4zG3OAGs7C1dXUDDkufZROefddNv@eVNon3JICxRWQ7tvP4VNRIOcEC8FJ$8otY5xug=
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

IX. Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao  

266.  Nghị quyết 
4b/2005/NQ-HĐND 

Ngày 28/7/2005 

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường phố ở thành phố Huế đợt 

IV 
07/8/2005 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

267.  Nghị quyết 
3k/2006/NQBT-HĐND 

Ngày 10/4/2006 
Về việc đặt tên đường ở thành phố Huế đợt V năm 2006 20/4/2006 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

268.  Nghị quyết 
8c/2007/NQ-HĐND 

Ngày 15/8/2007 

Về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà 

đợt I - 2007 
25/8/2007 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

269.  Nghị quyết 
8d/2007/NQ-HĐND 

Ngày 15/8/2007 

Về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương 

Thủy đợt I - 2007 
25/8/2007 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

270.  Nghị quyết 
6e/2008/NQCĐ-HĐND 

Ngày 04/4/2008 

Về việc thông qua quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh 

Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 
14/4/2008 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

271.  Nghị quyết 
8e/2010/NQCĐ-HĐND 

ngày 02/6/2010 

Về việc đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang 

đợt I  
12/6/2010 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

272.  Nghị quyết 
8g/2010/NQCĐ-HĐND 

Ngày 02/6/2010 

Về việc đặt tên đường ở Thị trấn Phú Lộc và Thị trấn Lăng 

Cô huyện Phú Lộc đợt I 
12/6/2010 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

273.  Nghị quyết 
16a/2011/NQ-HĐND 

Ngày 17/3/2011 
Về việc đặt tên đường ở Thành phố Huế đợt VI 27/3/2011 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

274.  Nghị quyết 
07/2011/NQ-HĐND 

Ngày 11/8/2011 

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường các phường của thị xã 

Hương Thuỷ, đợt 2 năm 2011 
21/8/2011 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

275.  Nghị quyết 
19/2012/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2012 

Quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động 

viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi 

tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/01/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

276.  Nghị quyết 
05/2013/NQ-HĐND  

Ngày 17/4/2013 

Về việc Quy hoạch thiết chế văn hoá tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
01/5/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

277.  Nghị quyết 
14/2013/NQ-HĐND 

Ngày 12/12/2013   
Về đặt tên đường tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông đợt I 

22/12/2013 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

278.  Nghị quyết 
15/2013/NQ-HĐND 

Ngày 12/12/2013    

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã 

Hương Trà 

22/12/2013 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

279.  Nghị quyết  
03/2014/NQ-HĐND 

Ngày 18/7/2014 

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành 

phố Huế (đợt VII) 
01/8/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

280.  Nghị quyết 
13/2015/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2015 

Về việc đặt tên đường tại Thị trấn Phú Lộc và Thị trấn Lăng 

Cô huyện Phú Lộc đợt II – 2015 

21/12/2015 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

281.  Nghị quyết 
16/2016/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2016 

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của 

Thành phố Huế (đợt VIII) 
01/01/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

282.  Nghị quyết 
12/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, 

bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

283.  Nghị quyết 
01/2018/NQ-HĐND 

Ngày 30/3/2018 

Quy định mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với vận động 

viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc 

gia và quốc tế 

15/4/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

284.  Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 20/12/2018 (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 07/12/2018 thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

285.  Nghị quyết 
21/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế, đợt IX 

năm 2018 
20/12/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

286.  Nghị quyết 
14/2020/NQ-HĐND 

Ngày 13/11/2020 

Về việc thông qua Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô 

thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030” 

01/12/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

287.  Nghị quyết 
16/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2020 

Về việc phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên 

Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 
01/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

288.  Nghị quyết 
17/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2020 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2030 
01/01/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

289.  Nghị quyết 
18/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2020 

Về việc hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã 

được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2030 

01/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

290.  Nghị quyết 
18/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng 

đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh 
26/7/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Thừa Thiên Huế Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

291.  Nghị quyết 
37/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Nghị quyết điều chỉnh và đặt tên đường tại thành phố Huế, 

đợt X năm 2021 
20/12/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

292.  Nghị quyết 
32/2022/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2022 
Điều chỉnh và đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa (đợt II) 19/12/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

293.  Nghị quyết 
01/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/01/2023 
Điều chỉnh và đặt tên đường tại thành phố Huế đợt XI  14/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

294.  Nghị quyết 
03/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/01/2023 

Điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thị xã 

Hương Thủy 
14/01/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

295.  Nghị quyết 
31/2023/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2023 
Đặt tên đường tại thành phố Huế (đợt XII) 17/12/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

296.  Nghị quyết 
32/2023/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2023 

Đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (đợt 

II) 
17/12/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAw0$cAoZdT9XkinVzWEoNDOftOd2omw4kx4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEihb5R54Z48JByzVC6HGLYHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwUQi@3toqBgwuS49S6vgO2dK6WOcfVGht4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEPKfL$Au@J8pByzVC6HGLYHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwUQi@3toqBgwuS49S6vgO2dK6WOcfVGht4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEPKfL$Au@J8pByzVC6HGLYHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

297.  Nghị quyết 
33/2023/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2023 
Đặt tên đường tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông (đợt II) 17/12/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

298.  Quyết định 
3086/2005/QĐ-UBND 

Ngày 31/8/2005 

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường phố đợt IV ở thành phố 

Huế 
10/9/2005 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

299.  Quyết định 
1138/2006/QĐ-UBND 

Ngày 27/4/2006 
Về việc đặt tên đường phố ở thành phố Huế đợt V - 2006 

07/5/2006 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

300.  Quyết định 
1976/2007/QĐ-UBND 

Ngày 10/9/2007 

Về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà 

đợt I - 2007 
20/9/2007 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

301.  Quyết định 
1977/2007/QĐ-UBND 

Ngày 10/9/2007 

Về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương 

Thủy đợt I-2007 
20/9/2007 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

302.  Chỉ thị 
01/2009/CT-UBND 

Ngày 07/01/2009 

Về việc triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia 

đình 
17/01/2009 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAyFHLA3LALIcvSi8@towNzIeTeaNryRDjd4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEy5k30gXiViZByzVC6HGLYHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)   

303.  Quyết định 
21/2010/QĐ-UBND 

Ngày 14/6/2010 

Về việc đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt 

1 năm 2010 
24/6/2010 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

304.  Quyết định 
22/2010/QĐ-UBND 

Ngày 14/6/2010 

Về việc đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang 

đợt 1 năm 2010 
24/6/2010 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

305.  Quyết định 
23/2010/QĐ-UBND 

Ngày 22/6/2010 

Về việc đặt tên đường ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc đợt 

1 năm 2010 
02/7/2010 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

306.  
Quyết định 

 

55/2010/QĐ-UBND 

Ngày 27/12/2010 
Về việc đặt tên đường tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt 1 06/01/2011 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

307.  Quyết định 
09/2011/QĐ-UBND 

Ngày 24/3/2011 
Về việc đặt tên đường tại thành phố Huế đợt 6 03/4/2011 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

308.  Quyết định 
30/2011/QĐ-UBND 

Ngày  26/8/2011 

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã 

Hương Thủy, đợt 2 năm 2011 
05/9/2011 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

309.  Quyết định 
37/2012/QĐ-UBND 

Ngày 19/12/2012 

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong 

Điền đợt 1 
29/12/2012 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

310.  Quyết định 
39/2012/QĐ-UBND 

Ngày 19/12/2012 

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang 

đợt 1 
29/12/2012 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

311.  Quyết định 
42/2012/QĐ-UBND 

Ngày 21/12/2012 

Về việc Quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận 

động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ 

chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/01/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

312.  Quyết định 
02/2013/QĐ-UBND 

Ngày 14/01/2013 

Quyết định về việc sửa đổi quy định một số chế độ dinh 

dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi 

đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/01/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

313.  Quyết định 
20/2013/QĐ-UBND 

Ngày 22/5/2013 

Phê duyệt quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
01/6/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

314.  Quyết định 
30/2013/QĐ-UBND 

Ngày 01/8/2013 

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền đợt 

1 
11/8/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

315.  Quyết định 59/2013/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc Thị 02/01/2014  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 23/12/2013 xã Hương Trà đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

316.  Quyết định 
60/2013/QĐ-UBND 

Ngày 23/12/2013 

Về đặt tên đường tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh 

Thừa Thiên Huế đợt I 
02/01/2014 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

317.  Quyết định 
45/2014/QĐ-UBND 

Ngày 04/8/2014 

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành 

phố Huế đợt VII, năm 2014 
14/8/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

318.  Quyết định 
69/2015/QĐ-UBND 

Ngày 25/12/2015 

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng 

Cô, huyện Phú Lộc đợt II - năm 2015 

 

05/01/2016 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

319.  Quyết định 
91/2016/QĐ-UBND 

Ngày 23/12/2016 

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành 

phố Huế (đợt VIII) 
03/01/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

320.  Quyết định 
31/2017/QĐ-UBND 

Ngày 12/5/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/6/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

321.  Quyết định 
32/2018/QĐ-UBND 

Ngày 31/5/2018 

Quy định mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với vận động 

viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc 
15/6/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

gia và quốc tế Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

322.  Quyết định 
56/2018/QĐ-UBND 

Ngày 24/10/2018 

Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn 

luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các 

giải thể thao trong nước 

05/11/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

323.  Quyết định 
59/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/10/2018 

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật 

Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế. 
05/11/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

324.  Quyết định 
06/2019/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2019 

Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng 

đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích 

cao của tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/02/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

325.  Quyết định 
09/2019/QĐ-UBND 

Ngày 27/02/2019 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/3/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

326.  Quyết định 
08/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/02/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng giải 

thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế ban 

hành kèm theo Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND 

06/3/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

327.  Quyết định 
09/2020/QĐ-UBND 

Ngày 26/02/2020 

Ban hành Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao 

tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

07/3/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

328.  Quyết định 
47/2020/QĐ-UBND 

Ngày 24/3/2020 

Ban hành quy định thực hiện hoạt động tuyên truyền nhiệm 

vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/9/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

329.  Quyết định 
62/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2020 

Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ 

biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/12/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

330.  Quyết định 
82/2021/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2021 

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/01/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

331.  Quyết định 
24/2023/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2023 

Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/6/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

332.  Quyết định 
48/2023/QĐ-UBND 

Ngày 31/8/2023 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
13/9/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

333.  Quyết định 
57/2023/QĐ-UBND 

Ngày 26/10/2023 

Ban hành Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di 

tích Huế 
06/11/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

X. Lĩnh vực: Du lịch 

334.  Nghị quyết 
10/2013/NQ-HĐND 

Ngày 19/7/2013 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 

giai đoạn 2013-2030 
01/8/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

335.  Nghị quyết 
05/2019/NQ-HĐND 

Ngày 09/7/2019 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng 

đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 
20/7/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

336.  Quyết định 
92/2017/QĐ-UBND 

Ngày 01/11/2017 

Bãi bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tạm 

thời phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc 

tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây 

25/11/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

337.  Quyết định 
23/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/4/2018 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh du lịch 

bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/5/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

338.  Quyết định 
69/2018/QĐ-UBND 

Ngày 05/12/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/12/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

339.  Quyết định 
52/2019/QĐ-UBND 

Ngày 13/9/2019 

Ban hành Quy định về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi 

hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2025 

25/9/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)   

340.  Quyết định 
53/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/9/2019 

Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm biển, sông, hồ, suối, thác 

thuộc điểm du lịch, khu du lịch đã được công nhận trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

09/10/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XI. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo  

341.  Nghị quyết 
03/2015/NQ-HĐND  

Ngày 25/4/2015 

Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên 

Huế giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 
05/5/2015 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

342.  Nghị quyết 
07/2016/NQ-HĐND 

Ngày 31/8/2016 

Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ 
10/9/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

343.  Nghị quyết 
11/2019/NQ-HĐND 

Ngày 09/7/2019 

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020 

20/7/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

344.  Nghị quyết 
07/2020/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2020 

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021 

25/7/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

345.  Nghị quyết 
15/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022 

26/7/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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văn bản 
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Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)   

346.  Nghị quyết 
27/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/8/2021 

Quy định một số chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở 

giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu 

công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/9/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

347.  Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND 

Ngày 03/6/2022 

Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của 

cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

13/6/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

348.  Nghị quyết 
08/2022/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2022 

Quy định nội dung và mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

24/7/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

349.  Nghị quyết 
35/2022/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2022 

Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học - 

Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
01/01/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

350.  Nghị quyết 
15/2023/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2023 

Quy định nội dung và mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
23/7/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

351.  Nghị quyết 
16/2023/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2023 

Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, 

sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

23/7/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   
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352.  Nghị quyết 
19/2023/NQ-HĐND 

Ngày 21/8/2023 

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 

2023-2024 

31/8/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

353.  Nghị quyết 
29/2023/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2023 

Quy định chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong 

các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi các cấp trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/01/2024 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

354.  
 

Quyết định 

63/2013/QĐ-UBND 

Ngày 27/12/2013 

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thừa Thiên Huế 
06/01/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

355.  Quyết định 
28/2016/QĐ-UBND 

Ngày 11/5/2016 

Về việc quy định một số chế độ chính sách cho học sinh và 

giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ 

chính sách đối với Trường trung học phổ thông chuyên Quốc 

học Huế 

21/5/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

356.  Quyết định 
68/2016/QĐ-UBND 

Ngày 29/9/2016 
Quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 01/11/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

357.  Quyết định 
79/2019/QĐ-UBND 

Ngày 21/12/2019 

Về việc thực hiện mức thu học phí; quản lý và sử dụng học 

phí; quy định khu vực, địa bàn để các cơ sở giáo dục mầm non 

và phổ thông công lập áp dụng mức thu học phí đối với 

chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

học 2019 - 2020 

01/01/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

358.  Quyết định 59/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 04/12/2020  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 23/11/2020 định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XII. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

359.  Nghị quyết 
8i/2010/NQCÐ-HÐND 

Ngày 02/6/2010 

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020 
12/6/2010 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

360.  Nghị quyết  
02/2016/NQ-HĐND  

Ngày 08/4/2016 

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020 

18/4/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

361.  Nghị quyết  
25/2017/NQ-HĐND  

Ngày 08/4/2016 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/8/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

362.  Nghị quyết 
21/2019/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2019 

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/12/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

363.  Nghị quyết 
20/2020/NQ-HĐND 

Ngày 23/12/2020 

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 

nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 

04/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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364.  Nghị quyết 
13/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
26/7/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

365.  Nghị quyết 
22/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/8/2021 

Quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/9/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

366.  Nghị quyết 
30/2021/NQ-HĐND 

Ngày 14/10/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị 

quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến 

khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 

2025 

15/11/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

367.  Nghị quyết 
02/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/01/2023 

Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ 

tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn 

đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 

14/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

368.  Chỉ thị 
65/2015/CT-UBND 

Ngày 04/12/2015 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và 

đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 
14/12/2015 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

369.  Quyết định  
84/2016/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2016 

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm 

phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
26/12/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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370.  Quyết định  
80/2017/QĐ-UBND 

Ngày 18/9/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/10/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

371.  Quyết định  
50/2018/QĐ-UBND 

Ngày 14/9/2018 

Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi 

khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
25/9/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

372.  Quyết định 
50/2019/QĐ-UBND 

Ngày 06/9/2019 

Bãi bỏ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về 

nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

16/9/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

373.  Quyết định 
62/2019/QĐ-UBND 

Ngày 07/10/2019 

Ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
18/10/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

374.  Quyết định 
71/2019/QĐ-UBND 

Ngày 08/11/2019 

Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận 

dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

18/11/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

375.  Quyết định 
05/2020/QĐ-UBND 

Ngày 21/01/2020 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
31/01/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

376.  Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 03/02/2020  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 22/01/2020 làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

377.  Quyết định 
11/2020/QĐ-UBND 

Ngày 06/3/2020 

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/3/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

378.  Quyết định 
28/2020/QĐ-UBND 

Ngày 20/5/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy 

rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/6/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

379.  Quyết định 
27/2021/QĐ-UBND 

Ngày 19/4/2021 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 

29/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

380.  Quyết định 
28/2021/QĐ-UBND 

Ngày 06/5/2021 

Quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/7/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

381.  Quyết định 
67/2021/QĐ-UBND 

Ngày 12/11/2021 

Quy định ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích, 

ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp và thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 

22/11/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

382.  Quyết định 
77/2021/QĐ-UBND 

Ngày 21/12/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định 
01/01/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị 

bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

383.  Quyết định 
04/2022/QĐ-UBND 

Ngày 11/02/2022 

Quy định đơn giá vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá bồi 

thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

22/02/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

384.  Quyết định 
33/2022/QĐ-UBND 

Ngày 01/8/2022 

Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
11/8/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

385.  Quyết định 
26/2023/QĐ-UBND 

Ngày 26/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2022/QĐ-

UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế quy định đơn giá vật nuôi thủy sản làm cơ sở 

xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/7/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

386.  Quyết định 
27/2023/QĐ-UBND 

Ngày 28/6/2023 

Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện một (01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị và hỗ trợ một (01) dự án, phương án phát triển 

sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025 

07/7/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

387.  Quyết định 
36/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/7/2023 

Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn 

nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển 

ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

07/8/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

388.  Quyết định 
65/2023/QĐ-UBND 

Ngày 18/12/2023 

Ban hành Quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá 

trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/01/2024 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XIII. Lĩnh vực: Xây dựng  

389.  Nghị quyết 

6b/2008/NQCĐ-

HĐND 

Ngày 04/4/2008 

Về việc thông qua quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 

2020 

14/4/2008 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

390.  Nghị quyết 
11i/2008/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2008 

Về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên 

Huế đến năm 2025 

 

21/12/2008 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

391.  Nghị quyết 
13/2011/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2011 

Về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên 

Huế (theo định hướng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố 

trực thuộc Trung ương) 

19/12/2011 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

392.  Nghị quyết 
02/2012/NQ-HĐND 

Ngày 10/4/2012 

Về việc Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030  

20/4/2012 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

393.  Nghị quyết 
27/2017/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
01/8/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

394.  Nghị quyết 
16/2019/NQ-HĐND 

Ngày 16/11/2019 

Về việc bổ sung dự án vào Danh mục dự án thuộc Chương 

trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030 

26/11/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=19563
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=19563
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=19563
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=19563
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=19563
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

395.  Nghị quyết 
12/2020/NQ-HĐND 

Ngày 28/8/2020 

Quy định việc hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách 

mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế, phát sinh sau ngày 31 tháng 5 năm 2017 (giai 

đoạn 3) 

07/9/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

396.  Nghị quyết 
31/2021/NQ-HĐND 

Ngày 14/10/2021 

Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

24/10/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

397.  Nghị quyết 
17/2022/NQ-HĐND 

Ngày 07/9/2022 

Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, 

định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với 

một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

17/9/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

398.  Nghị quyết 
28/2022/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2022 

Quy định định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn huyện A Lưới từ nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2022-2025 

19/12/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

399.  
 

Quyết định 

3028/2003/QĐ-UBND 

Ngày 27/10/2003 

Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động đầu tư, 

xây dựng các công trình: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương 

mại tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế 

 

11/11/2003 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

400.  Quyết định 
34/2011/QĐ-UBND 

Ngày 19/9/2011 

Về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa 

bàn tỉnh 
01/10/2011 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-22-2013-qd-ttg-ho-tro-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-ve-nha-o-183824.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)   

401.  Quyết định 
37/2013/QĐ-UBND 

Ngày 10/9/2013 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh số và 

gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 

kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

20/9/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

402.  Quyết định 
03/2014/QĐ-UBND 

Ngày 25/01/2014 

Ban hành Quy định quản lý và phân công, phân cấp quản lý 

công trình Hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

03/02/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

403.  Quyết định 
06/2014/QĐ-UBND 

Ngày 27/01/2014 

Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
05/02/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

404.  Quyết định 
61/2014/QĐ-UBND 

Ngày 12/9/2014 

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình 

xây dựng trên địa bàn tỉnh 

22/9/2014 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

405.  Quyết định  
23/2016/QĐ-UBND 

Ngày 21/4/2016 

Về việc quy định giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
02/5/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

406.  Quyết định  
46/2016/QĐ-UBND 

Ngày 19/7/2016 

Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/8/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

407.  Quyết định  
48/2016/QĐ-UBND 

Ngày 20/7/2016 

Về việc Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận 

công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/8/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

408.  Quyết định  
76/2016/QĐ-UBND 

Ngày 27/10/2016 

Về việc quy định tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/11/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

409.  Quyết định 
49/2017/QĐ-UBND 

Ngày 29/6/2017 

Về việc ban hành khung giá bán nhà ở xã hội do hộ gia đình, 

cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
10/7/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

410.  Quyết định 
51/2017/QĐ-UBND 

Ngày 06/7/2017  

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý 

nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/7/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

411.  Quyết định 
77/2017/QĐ-UBND 

Ngày 07/9/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20/9/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

412.  Quyết định 
83/2017/QĐ-UBND 

Ngày 26/9/2017 

Ban hành Quy định việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
15/10/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

413.  Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận 20/3/2018  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 05/3/2018 thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

414.  Quyết định 
49/2019/QĐ-UBND 

Ngày 30/8/2019 

Ban hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công 

trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
10/9/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

415.  Quyết định 
16/2020/QĐ-UBND 

Ngày 24/3/2020 

Ban hành Quy định về Công nhận tuyến phố văn minh đô thị 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
03/4/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

416.  Quyết định 
35/2020/QĐ-UBND 

Ngày 28/5/2020 

Ban hành Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và 

cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
08/6/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

417.  Quyết định 
65/2020/QĐ-UBND  

Ngày 21/12/2020 

Ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ 

mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/01/2021  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

418.  Quyết định 
73/2020/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định quản lý cấp nước an toàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
15/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

419.  Quyết định 
74/2020/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây 

ngầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

420.  Quyết định 
26/2021/QĐ-UBND 

Ngày 13/4/2021 

Ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ 

xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/4/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

421.  Quyết định 
33/2021/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 

năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế 

quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/6/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

422.  Quyết định 
48/2021/QĐ-UBND 

Ngày 20/8/2021 

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
30/8/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

423.  Quyết định 
58/2021/QĐ-UBND 

Ngày 24/9/2021 

Về việc quy định bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà 

nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

04/10/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

424.  Quyết định 
73/2021/QĐ-UBND 

Ngày 26/11/2021 

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công 

tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

06/12/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

425.  Quyết định 
76/2021/QĐ-UBND 

Ngày 21/12/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành giá 

thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định 

01/01/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2013-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu-tinh-thua-thien-hue-206715.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn 

thành phố Huế 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

426.  Quyết định 
08/2022/QĐ-UBND 

Ngày 17/02/2022 

Ban hành Quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu, giải 

quyết sự cố và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

27/02/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

427.  Quyết định 
12/2022/QĐ-UBND 

Ngày 26/02/2022 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 65/2020/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ 

mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/3/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

428.  Quyết định 
17/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/3/2022 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 

15/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa 

chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/4/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

429.  Quyết định 
49/2022/QĐ-UBND 

Ngày 20/10/2022 

Về việc quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự 

án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế, giai đoạn 2021-2025. 

31/10/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

430.  Quyết định 
52/2022/QĐ-UBND 

Ngày 03/11/2022 

Quy định quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
13/11/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

431.  Quyết định 
56/2022/QĐ-UBND 

Ngày 21/11/2022 

Ban hành quy định quản lý, vận hành và bảo trì công trình đối 

với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/12/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

432.  Quyết định 
32/2023/QĐ-UBND 

Ngày 13/7/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông 

tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/7/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

433.  Quyết định 
42/2023/QĐ-UBND 

Ngày 08/8/2023 

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
17/8/2023  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

434.  Quyết định 
43/2023/QĐ-UBND 

Ngày 08/8/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí ưu tiên để lựa 

chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

17/8/2023  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

435.  Quyết định 
44/2023/QĐ-UBND 

Ngày 10/8/2023 

Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/8/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

436.  Quyết định 
66/2023/QĐ-UBND 

Ngày 20/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, 

phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết 

định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

29/12/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

XIV. Lĩnh vực: An Ninh - Quốc phòng  

437.  Nghị quyết 
14/2021/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2021 

Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên thôn, 

bản thuộc xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
26/7/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-25-2016-qd-ubnd-tieu-chi-uu-tien-lua-chon-doi-tuong-mua-thue-nha-o-xa-hoi-hue-2016-309859.aspx
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

438.  Nghị quyết 
26/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/8/2021 

Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2023 

05/9/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

439.  Nghị quyết 
39/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa 

cháy năm 2001 có hiệu lực 

01/01/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

440.  Nghị quyết 
40/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú 

tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/12/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

441.  Nghị quyết 
29/2022/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2022 

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức 

danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

442.  Nghị quyết 
06/2023/NQ-HĐND 

Ngày 28/3/2023 

Bãi bỏ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 6 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, 

nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

08/4/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

443.  Quyết định 
65/2019/QĐ-UBND 

Ngày 15/10/2019 

Bãi bỏ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/10/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

444.  Quyết định 
42/2020/QĐ-UBND 

Ngày 15/7/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

30/7/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

445.  Quyết định 
75/2021/QĐ-UBND 

Ngày 17/12/2021 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
01/01/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

446.  Quyết định 
41/2022/QĐ-UBND 

Ngày 23/8/2022 

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp 

luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; người 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/9/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

447.  Quyết định 
63/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/11/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 và 

Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 04/5/2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

06/12/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XV. Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư  

448.  Nghị quyết 
13/2014/NQ-HĐND 

Ngày 12/12/2014 

Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và 

bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

22/12/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

449.  Nghị quyết 
10/2015/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2015 

Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/12/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAxxQWnbHh92PcoXBIxS3IARv6TGtjR2BmB4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDE2vUZRhj47YscO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAxxQWnbHh92PcoXBIxS3IARv6TGtjR2BmB4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDE2vUZRhj47YscO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAxxQWnbHh92PcoXBIxS3IARv6TGtjR2BmB4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDE2vUZRhj47YscO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

450.  Nghị quyết 
13/2016/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2016 

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
18/12/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

451.  Nghị quyết 
28/2017/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/8/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

452.  Nghị quyết 
40/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai 

đoạn 2016 - 2020  

20/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

453.  Nghị quyết 
41/2017/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2017 

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và 

tầm nhìn đến năm 2035 
20/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

454.  Nghị quyết 
08/2018/NQ-HĐND 

Ngày 12/7/2018 

Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, 

môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

25/7/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

455.  Nghị quyết 
09/2018/NQ-HĐND 

Ngày 12/7/2018 

Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/7/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

456.  Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20/12/2018  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 07/12/2018 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

457.  Nghị quyết 
13/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Kế hoạch đầu tư trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc 

gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 
20/12/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

458.  Nghị quyết 
14/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư 

kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 

20/12/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

459.  Nghị quyết 
03/2019/NQ-HĐND 

Ngày 23/4/2019 

Về việc bổ sung dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy 

giá trị di tích Hải Vân Quan vào kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

06/5/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

460.  Nghị quyết 
15/2019/NQ-HĐND 

Ngày 16/11/2019 

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/11/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

461.  Nghị quyết 
18/2019/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2019 

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành 

lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/12/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

462.  Nghị quyết 
19/2019/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2019 

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu 
20/12/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

quốc gia và chương trình mục tiêu “Hỗ trợ đồng bào dân tộc 

miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ” 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

463.  Nghị quyết 
20/2019/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2019 

Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/12/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

464.  Nghị quyết 
13/2020/NQ-HĐND 

Ngày 13/11/2020 

Về phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý 
23/11/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

465.  Nghị quyết 
05/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/4/2021 

Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

06/5/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

466.  Nghị quyết 
29/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/8/2021 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 04/9/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

467.  Nghị quyết 
01/2022/NQ-HĐND 

Ngày 25/01/2022 

Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/02/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

468.  Nghị quyết 
10/2022/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2022 

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu 

tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên 

24/7/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=bSMvQqe$qyfJWiLuG@GypSitOSL4Iy2Tvxeeys@L2RQRzonaPA14b5ipOL3aNZAo8RNQs6QCewMKtAjJUNoxSN7ILsBwWIUj@$zgeQ4DI@TDkZJFBAekCAXI7HINEYgS7S1pYeBQvLM=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=bSMvQqe$qyfJWiLuG@GypSitOSL4Iy2Tvxeeys@L2RQRzonaPA14b5ipOL3aNZAo8RNQs6QCewMKtAjJUNoxSN7ILsBwWIUj@$zgeQ4DI@TDkZJFBAekCAXI7HINEYgS7S1pYeBQvLM=
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Huế giai đoạn 2021-2025 văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

469.  Nghị quyết 
11/2022/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2022 

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: 2021-2025 

24/7/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

470.  Nghị quyết 
21/2022/NQ-HĐND 

Ngày 26/10/2022 

Về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 
06/11/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

471.  Nghị quyết 
26/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát 

huy giá trị nhà vườn đặc trưng, nhà rường cổ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/01/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

472.  Nghị quyết 
27/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục 

tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025 

19/12/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

473.  Nghị quyết 
22/2023/NQ-HĐND 

Ngày 20/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục kèm theo Nghị quyết số 

11/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: 2021-2025 

01/11/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

474.  Nghị quyết 
34/2023/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2023 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 01/01/2024 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

475.  Chỉ thị 
51/2006/CT-UBND 

Ngày 15/11/2006 

Về tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
25/11/2006 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

476.  Quyết định 
25/2015/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2015 

Về việc phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát 

huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” 
04/7/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

477.  Quyết định 
36/2015/QĐ-UBND 

Ngày 27/8/2015 

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nhà 

vườn Huế đặc trưng 
06/9/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

478.  Quyết định 
01/2016/QĐ-UBND 

Ngày 04/01/2016 

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ 

đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú 

Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế 

14/01/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

479.  Quyết định 
15/2016/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2016 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc 

Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào 

đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy 

giá trị nhà vườn Huế đặc trưng 

28/02/2016 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

480.  Quyết định 
93/2016/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2016 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức 

năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 

10/01/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

481.  Quyết định 
67/2017/QĐ-UBND 

Ngày 22/8/2017 

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/9/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

482.  Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

Ngày 08/01/2018 

Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và 

tầm nhìn đến năm 2035 
18/01/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

483.  Quyết định 
04/2018/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2018 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/01/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

484.  
Quyết định 

 

52/2018/QĐ-UBND 

Ngày 27/9/2018 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 

Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/10/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

485.  
Quyết định 

 

74/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2018 

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký 

kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện trong giải quyết thủ 

tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế 

hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/01/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

486.  Quyết định 
60/2019/QĐ-UBND 

Ngày 04/10/2019 

Bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế cho 

phép sử dụng thẻ của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/10/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

487.  Quyết định 
72/2019/QĐ-UBND 

Ngày 11/11/2019 

Ban hành quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng 

mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-

CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/11/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

488.  Quyết định 
76/2019/QĐ-UBND  

Ngày 12/12/2019 

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội 

hóa thuộc lĩnh vực giáo dục- đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, 

văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/12/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

489.  Quyết định 
17/2020/QĐ-UBND 

Ngày 01/4/2020 

Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu 

và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh 

nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/4/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

490.  Quyết định 
53/2020/QĐ-UBND 

Ngày 30/10/2020 

Ban hành Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh 

doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải 

quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ 

hộ kinh doanh 

10/11/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

491.  Quyết định 
35/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/6/2021 

Ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản 

lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/6/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

492.  Quyết định 
54/2021/QĐ-UBND 

Ngày 16/9/2021 

Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo 

trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

27/9/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-57-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-351740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-57-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-351740.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

493.  Quyết định 
60/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/9/2021 

Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích 

đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
11/10/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

494.  Quyết định 
18/2022/QĐ-UBND 

Ngày 01/4/2022 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

11/4/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

495.  Quyết định 
23/2022/QĐ-UBND 

Ngày 10/5/2022 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/5/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

496.  Quyết định 
39/2022/QĐ-UBND 

Ngày 18/8/2022 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý và tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

29/8/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

497.  Quyết định 
25/2023/QĐ-UBND 

Ngày 14/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết 

định số 76/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội 

hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y 

tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

23/6/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

498.  Quyết định 
68/2023/QĐ-UBND 

Ngày 28/12/2023 

Ban hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác Hệ thống 

thông tin Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/01/2024 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

XVI. Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội  

499.  Nghị quyết 
06/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/4/2021 

Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025 

06/5/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

500.  Nghị quyết 
07/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/4/2021 

Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên 

Huế giai đoạn 2021 – 2025 
06/5/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

501.  Nghị quyết 
09/2021/NQ-HĐND 

Ngày 15/5/2021 

Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc 

làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017 – 2020 

25/5/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

502.  Nghị quyết 
28/2021/NQ-HĐND 

Ngày 26/8/2021 

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hàng tháng 

cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

05/9/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

503.  Nghị quyết 
32/2021/NQ-HĐND 

Ngày 14/10/2021 

Quy định mức trợ cấp tiền ăn cho người có công với cách 

mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc 

người có công 

24/10/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

504.  Nghị quyết 
09/2022/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2022 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

24/7/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJbPuw013kvBR4OqLM$6@ic39bRKOrzeVc5nx2tiPPDEPKfL$Au@J8pdeaqmS5pox3X9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLCR0j6@AuYwPg==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJbPuw013kvBR4OqLM$6@ic39bRKOrzeVc5nx2tiPPDEPKfL$Au@J8pdeaqmS5pox3X9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLCR0j6@AuYwPg==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJbPuw013kvBR4OqLM$6@ic39bRKOrzeVc5nx2tiPPDEPKfL$Au@J8pdeaqmS5pox3X9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLCR0j6@AuYwPg==
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

505.  Nghị quyết 
12/2022/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2022 

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
24/7/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

506.  Nghị quyết 
34/2022/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2022 

Quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng, 

thân nhân người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã 

hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hàng năm 

19/12/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

507.  Nghị quyết 
07/2023/NQ-HĐND 

Ngày 28/3/2023 

Bãi bỏ Nghị quyết số 8h/2010/NQCĐ-HĐND ngày 

02/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển dạy nghề 

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020 

07/4/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

508.  Nghị quyết 
10/2023/NQ-HĐND  

Ngày 29/6/2023 

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
10/7/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

509.  Nghị quyết 
13/2023/NQ-HĐND  

Ngày 13/7/2023 

Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ 

sở cai nghiện ma túy công lập, người được giao nhiệm vụ hỗ 

trợ cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và 

quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/7/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

510.  Nghị quyết 
20/2023/NQ-HĐND  

Ngày 21/8/2023 

Ban hành quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền 

vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025 
31/8/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

511.  Chỉ thị 16/2006/CT-UBND Về việc ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống trên 23/4/2006 (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

 Ngày 13/4/2006 địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

512.  Chỉ thị 
31/2006/CT-UBND 

Ngày 11/8/2006 
Về việc chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động 21/8/2006 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

513.  Chỉ thị 
15/2008/CT-UBND 

Ngày 08/3/2008 

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương 

binh liệt sỹ, người có công và phong trào "đền ơn đáp nghĩa". 
18/3/2008 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

514.  Quyết định 
74/2014/QĐ-UBND 

Ngày 17/12/2014 

Về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim 

cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/12/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

515.  Quyết định 
79/2014/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2014 

Về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
09/01/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

516.  Quyết định 
22/2015/QĐ-UBND 

Ngày 10/6/2015 

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, 

bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/6/2015 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

517.  Quyết định 
63/2015/QĐ-UBND 

Ngày 18/11/2015 

Về việc quy định mức chi phí dạy nghề cho người khuyết tật 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
28/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

518.  Quyết định  
82/2016/QĐ-UBND 

Ngày 12/12/2016 

Về việc quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
22/12/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

519.  Quyết định 
99/2017/QĐ-UBND 

Ngày 06/12/2017 

Quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
18/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

520.  Quyết định 
43/2019/QĐ-UBND 

Ngày 08/8/2019 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành liên quan lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội 
18/8/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

521.  Quyết định 
48/2019/QĐ-UBND 

Ngày 28/8/2019 

Bãi bỏ Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
08/9/2019 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

522.  Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

Ngày 03/01/2020 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

13/01/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

523.  Quyết định 
24/2022/QĐ-UBND 

Ngày 11/5/2022 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế: số 28/2010/QĐ-UBND, số 67/2016/QĐ-UBND, số 

80/2016/QĐ-UBND, số 63/2017/QĐ-UBND, số 64/2017/QĐ-

23/5/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

UBND văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

524.  Quyết định 
63/2022/QĐ-UBND 

Ngày 29/12/2022 

Quy định phân loại, chuyển giao và tiếp nhận người lang 

thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại 

các cơ sở trợ giúp xã hội công lập  

10/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

525.  Quyết định 
37/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/7/2023 

Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt 

sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
07/8/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

526.  Quyết định 
46/2023/QĐ-UBND 

Ngày 31/8/2023 

Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, 

thân nhân của người có công với cách mạng và người trực 

tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

13/9/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

527.  Quyết định 
47/2023/QĐ-UBND 

Ngày 31/8/2023 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế  
13/9/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XVII. Lĩnh vực: Dân tộc 

528.  Nghị quyết 
05/2023/NQ-HĐND 

Ngày 28/3/2023 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa 

chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

07/4/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

529.  Nghị quyết 
08/2023/NQ-HĐND 

Ngày 12/5/2023 

Quy định định mức hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

22/5/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

2021 đến năm 2025 từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

530.  Quyết định 
05/2023/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2023 

Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/02/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

531.  Quyết định  
10/2023/QĐ-UBND 

Ngày 13/02/2023 

Quy định định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1: Giải 

quyết tình trạng thiếu đất sản xuất theo Quyết định số 

1719/QĐ -TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 

22/3/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XVIII. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo 

532.  Nghị quyết 
32/2017/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2017 

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

533.  Nghị quyết 
33/2017/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2017 

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công 

tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

534.  Quyết định 
26/2014/QĐ-UBND 

Ngày 23/5/2014 

Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và 

giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

02/6/2014 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

535.  Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 28/5/2015  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 18/5/2015 Huế  đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

536.  Quyết định 
31/2015/QĐ-UBND 

Ngày 20/8/2015 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, 

Ủy ban nhân dân các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên 

địa bàn tỉnh 

30/8/2015 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

537.  Quyết định 
37/2015/QĐ-UBND 

Ngày 27/8/2015 

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải 

quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

06/9/2015 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

538.  Quyết định 
38/2015/QĐ-UBND 

Ngày 27/08/2015 

Ban hành Quy định tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết 

khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

06/9/2015 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

539.  Quyết định  
51/2016/QĐ-UBND 

Ngày 09/8/2016 

Ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh  

19/8/2016 

 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

540.  Quyết định 
91/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/10/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh 

30/10/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

541.  Quyết định 
02/2018/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2018 

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác 

thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
25/01/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Thừa Thiên Huế Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

542.  Quyết định 
03/2018/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2018 

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/01/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

543.  Quyết định 
22/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/5/2023 

Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
22/5/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XIX. Lĩnh vực: Nội vụ  

544.  Nghị quyết 
15/2017/NQ-HĐND 

Ngày 31/3/2017 

Về quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện 

và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/4/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

545.  Nghị quyết 
13/2019/NQ-HĐND 

Ngày 19/8/2019 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

01/9/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

546.  Nghị quyết 
06/2020/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2020 

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp 

kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức 

khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở 

cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp 

tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

25/7/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

547.  Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND Quy định số lượng và chế độ phụ cấp đối với Phó Chỉ huy 26/7/2021  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 16/7/2021 trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng 

đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động 

đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

548.  Nghị quyết 
38/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Sửa đổi Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ 

trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ 

20/12/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

549.  Chỉ thị 
41/2013/CT-UBND 

Ngày 30/10/2013 

Về việc tăng cường công tác quản lý, lập hồ sơ và nộp hồ sơ 

lưu trữ 
09/11/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

550.  Quyết định 
40/2014/QĐ-UBND 

Ngày 17/7/2014 

Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức 

danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù 
27/7/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

551.  Quyết định 
39/2015/QĐ-UBND 

Ngày 07/9/2015 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu vực phát 

triển đô thị với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân 

dân cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện khu vực phát 

triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

17/9/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

552.  Quyết định 
51/2015/QĐ-UBND 

Ngày 28/10/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản 

07/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

553.  Quyết định 53/2015/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông 07/11/2015  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 28/10/2015 đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

554.  Quyết định 
54/2015/QĐ-UBND 

Ngày 28/10/2015 
Về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm 07/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

555.  Quyết định 
55/2015/QĐ-UBND 

Ngày 28/10/2015 
Về việc thành lập Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế 07/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

556.  Quyết định 
56/2015/QĐ-UBND 

Ngày 28/10/2015 
Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 07/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

557.  Quyết định 
57/2015/QĐ-UBND 

Ngày 28/10/2015 
Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y 07/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

558.  Quyết định 
58/2015/QĐ-UBND 

Ngày 28/10/2015 
Về việc thành lập Trung tâm Giống 07/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

559.  Quyết định 
59/2015/QĐ-UBND 

Ngày 28/10/2015 
Về việc thành lập Chi cục Thủy sản 07/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

560.  Quyết định 
60/2015/QĐ-UBND 

Ngày 28/10/2015 
Về việc thành lập Chi cục thủy lợi 07/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

561.  Quyết định 
61/2015/QĐ-UBND 

Ngày 30/10/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn 
09/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

562.  Quyết định 
03/2016/QĐ-UBND 

Ngày 20/01/2016 

Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ 
30/01/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

563.  Quyết định 
07/2016/QĐ-UBND 

Ngày 21/01/2016 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

31/01/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

564.  Quyết định 
17/2016/QĐ-UBND 

Ngày 25/02/2016 

Về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, 

thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối 

hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

06/3/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

565.  Quyết định 
31/2016/QĐ-UBND 

Ngày 18/5/2016 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế 
28/5/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

566.  Quyết định 
34/2016/QĐ-UBND 

Ngày 27/5/2016 

Về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành 

lập Sở Văn hóa và Thể thao 
06/6/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

567.  Quyết định 
35/2016/QĐ-UBND 

Ngày 27/5/2016 
Về việc thành lập Sở Du lịch 06/6/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

568.  Quyết định 
85/2016/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 
31/12/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

569.  Quyết định 
24/2017/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2017 

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, 

viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp 

huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/5/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

570.  Quyết định 
93/2017/QĐ-UBND 

Ngày 06/11/2017 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
16/11/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

571.  Quyết định 
105/2017/QĐ-UBND 

Ngày 28/12/2017 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh 

tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; 

Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố 

15/01/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. ký hiệu của văn bản)  

572.  Quyết định 
24/2018/QĐ-UBND 

Ngày 12/4/2018 

Về việc tổ chức làm việc vào  buổi sáng thứ bảy hàng tuần để 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
25/4/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

573.  Quyết định 
41/2018/QĐ-UBND 

Ngày 02/7/2018 

Ban hành Quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 
16/7/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

574.  Quyết định 
48/2018/QĐ-UBND 

Ngày 31/8/2018 

Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/9/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

575.  Quyết định 
02/2019/QĐ-UBND 

Ngày 07/01/2019 
Về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ  20/01/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

576.  Quyết định 
22/2019/QĐ-UBND 

Ngày 16/5/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/6/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

577.  Quyết định 
29/2019/QĐ-UBND 

Ngày 03/6/2019 

Về việc tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
15/6/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

578.  Quyết định 
55/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/9/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND ngày 

28/12/2017 của UBND tỉnh 

28/9/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

579.  Quyết định 
58/2019/QĐ-UBND 

Ngày 26/9/2019 

Ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh 

nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
07/10/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

580.  Quyết định 
63/2019/QĐ-UBND 

Ngày 09/10/2019 
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế 20/10/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

581.  Quyết định 
74/2019/QĐ-UBND 

Ngày 01/12/2019 

Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu 

tỉnh Thừa Thiên Huế” 
12/12/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

582.  Quyết định 
52/2020/QĐ-UBND 

Ngày 21/10/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen 

thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 

số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

03/11/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

583.  Quyết định 
64/2020/QĐ-UBND  

Ngày 21/12/2020 

Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế  
01/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-63-2019-qd-ubnd-2019-quy-che-thi-dua-khen-thuong-thua-thien-hue-426206.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

584.  Quyết định 
11/2021/QĐ-UBND 

Ngày 02/3/2021 

Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ 

đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/3/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

585.  Quyết định 
17/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/3/2021 

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tuyên dương cho 

doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

09/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

586.  Quyết định 
18/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/3/2021 

Ban hành quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
10/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

587.  Quyết định 
19/2021/QĐ-UBND 

Ngày 03/4/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại các phòng 

chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

các đơn vị sự nghiệp 

15/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

588.  Quyết định 
20/2021/QĐ-UBND 

Ngày 03/4/2021 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

589.  Quyết định 
21/2021/QĐ-UBND 

Ngày 03/4/2021 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/4/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-58-2019-qd-ubnd-quy-che-xet-tuyen-duong-cho-doanh-nghiep-doanh-nhan-hue-425380.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

590.  Quyết định 
24/2021/QĐ-UBND 

Ngày 12/4/2021 

Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/5/2021  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

591.  Quyết định 
30/2021/QĐ-UBND 

Ngày 11/5/2021 

Quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/5/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

592.  Quyết định 
31/2021/QĐ-UBND 

Ngày 11/5/2021 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/5/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

593.  Quyết định 
42/2021/QĐ-UBND 

Ngày 10/7/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/8/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

594.  Quyết định 
43/2021/QĐ-UBND 

Ngày 10/7/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/8/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

595.  Quyết định 
50/2021/QĐ-UBND 

Ngày 26/8/2021 

Quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu và tổ chức 

lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch 
15/9/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

596.  Quyết định 
57/2021/QĐ-UBND 

Ngày 24/9/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/11/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

597.  Quyết định 
64/2021/QĐ-UBND  

Ngày 11/10/2021 

Bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Điều 1 Quyết định 

số 22/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chế độ, chính 

sách đối với Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực 

hiện công tác Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/10/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

598.  Quyết định 
68/2021/QĐ-UBND  

Ngày 22/11/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/12/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

599.  Quyết định 
11/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/02/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/3/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

600.  Quyết định 
20/2022/QĐ-UBND 

Ngày 15/4/2022 

Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án Đê chắn 

sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2 

25/4/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

601.  Quyết định 
22/2022/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/6/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-22-2013-qd-ubnd-phan-cap-nhiem-vu-chi-cong-tac-dan-quan-thua-thien-hue-208056.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

602.  Quyết định 
26/2022/QĐ-UBND 

Ngày 02/6/2022 

Ban hành quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/6/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

603.  Quyết định 
27/2022/QĐ-UBND 

Ngày 02/6/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/6/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

604.  Quyết định 
28/2022/QĐ-UBND 

Ngày 02/6/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/6/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

605.  Quyết định 
29/2022/QĐ-UBND 

Ngày 22/6/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/7/2022  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

606.  Quyết định 
32/2022/QĐ-UBND 

Ngày 18/7/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

ban hành kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 

11 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/8/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

607.  Quyết định 
38/2022/QĐ-UBND 

Ngày 18/8/2022 

Về việc tổ chức lại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn 

vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

01/9/2022  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

608.  Quyết định 43/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 01/10/2022  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 14/9/2022 cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

609.  Quyết định 
44/2022/QĐ-UBND 

Ngày 14/9/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/10/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

610.  Quyết định 
48/2022/QĐ-UBND 

Ngày 10/10/2022 

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/10/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

611.  Quyết định 
51/2022/QĐ-UBND 

Ngày 24/10/2022 

Bãi bỏ Điều 4 Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 48/2018/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

03/11/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

612.  Quyết định 
53/2022/QĐ-UBND  

Ngày 17/11/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/12/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

613.  Quyết định 
55/2022/QĐ-UBND  

Ngày 17/11/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội 

vụ tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/12/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

614.  Quyết định 
59/2022/QĐ-UBND 

Ngày 21/12/2022 

Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm 
15/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

615.  Quyết định 
60/2022/QĐ-UBND 

Ngày 27/12/2022 

Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
06/01/2023  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

616.  Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

Ngày 10/01/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/02/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

617.  Quyết định 
08/2023/QĐ-UBND 

Ngày 08/02/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng danh hiệu 

“Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” ban hành theo 

Quyết định số 74/2019/QĐUBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

17/02/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

618.  Quyết định 
09/2023/QĐ-UBND 

Ngày 08/02/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/3/2023  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

619.  Quyết định 
14/2023/QĐ-UBND 

Ngày 14/3/2023 

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/4/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

620.  Quyết định 
19/2023/QĐ-UBND 

Ngày 03/4/2023 

Về việc tổ chức lại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

các Chi cục, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
15/4/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

621.  Quyết định 
21/2023/QĐ-UBND 

Ngày 10/5/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/6/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

622.  Quyết định 
28/2023/QĐ-UBND 

Ngày 08/7/2023 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
25/7/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

623.  Quyết định 
31/2023/QĐ-UBND 

Ngày 13/7/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng 
01/8/2023  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

624.  Quyết định 
35/2023/QĐ-UBND 

Ngày 24/7/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/8/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

625.  Quyết định 
49/2023/QĐ-UBND 

Ngày 07/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết 

định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/9/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

626.  Quyết định 
58/2023/QĐ-UBND 

Ngày 03/11/2023 

Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý khu kinh tế, 

công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước tại khu kinh 

tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

13/11/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

XX. Lĩnh vực: Tư pháp  

627.  Nghị quyết 
01/2015/NQ-HĐND 

Ngày 25/4/2015 

Về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/01/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

628.  Nghị quyết 
14/2015/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2015 

Quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/01/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

629.  Nghị quyết 
15/2016/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2016 

Quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có 

năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/01/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

630.  Nghị quyết 
34/2017/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2017 

Bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành 
20/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

631.  Nghị quyết 
06/2018/NQ-HĐND 

Ngày 30/3/2018 

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về 

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/4/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

632.  Nghị quyết 
22/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Bãi bỏ Nghị quyết số 8d/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 

của tỉnh về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp cho sinh 
20/12/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1009&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1009&key=document
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao 

đẳng 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

633.  Nghị quyết 
14/2022/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2022 

Quy định mức chi thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
24/7/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

634.  Nghị quyết 
19/2022/NQ-HĐND 

Ngày 26/10/2022 

Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
06/11/2022  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

635.  Nghị quyết 
09/2023/NQ-HĐND 

Ngày 12/5/2023 

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/5/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

636.  Nghị quyết 
12/2023/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2023 

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

23/7/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

637.  Quyết định 
424/1998/QĐ-UB 

Ngày 12/3/1998 

Về thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
22/3/1998 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

638.  Chỉ thị 
21/2009/CT-UBND 

Ngày 02/7/2009 

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị 

quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội 

về thi hành Luật Thi hành án dân sự. 

12/7/2009 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1009&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1009&key=document
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

639.  Chỉ thị 
33/2011/CT-UBND 

Ngày 09/9/2011 

Về việc triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Nghị định 

số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của 

Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh 

19/9/2011 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

640.  Chỉ thị 
37/2011/CT-UBND 

Ngày 31/10/2011 

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức bộ máy của tổ chức pháp chế 

10/11/2011 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

641.  Chỉ thị 
13/2013/CT-UBND 

Ngày 25/4/2013 

Về việc tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 
05/5/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

642.  Chỉ thị 
14/2013/CT-UBND 

Ngày 25/4/2013 
Về việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp 05/5/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

643.  Chỉ thị 
15/2013/CT-UBND 

Ngày 25/4/2013 

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

địa bàn tỉnh. 
05/5/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

644.  Chỉ thị 
49/2013/CT-UBND 

Ngày 04/12/2013 

Về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
14/12/2013 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)  

645.  Chỉ thị 
13/2014/CT-UBND 

Ngày 26/3/2014 

Về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
05/4/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

646.  Chỉ thị 
03/2015/CT-UBND 

Ngày 22/01/2015 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý hành chính 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/02/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

647.  Chỉ thị 
62/2015/CT-UBND 

Ngày 16/11/2015 

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi 

hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
26/11/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

648.  Quyết định 
23/2015/QĐ-UBND 

Ngày 12/6/2015 

Về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/01/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

649.  Quyết định 
44/2015/QĐ-UBND 

Ngày 05/10/2015 

Ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí 

chứng thực áp dụng trên địa bàn Thừa Thiên Huế 
15/10/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

650.  Quyết định 
02/2016/QĐ-UBND 

Ngày 14/01/2016 

Về việc quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
24/01/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

651.  Quyết định 
77/2016/QĐ-UBND 

Ngày 04/11/2016 

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành liên quan đến công tác xây dựng, ban hành, 

kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/11/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

652.  Quyết định 
11/2017/QĐ-UBND 

Ngày 22/02/2017 

Quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có 

năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

05/3/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

653.  Quyết định 
86/2017/QĐ-UBND 

Ngày 03/10/2017 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp 
15/10/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

654.  Quyết định 
90/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/10/2017 

Bãi bỏ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
31/10/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

655.  Quyết định 
17/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/3/2018 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế ban hành 
20/3/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

656.  Quyết định 
27/2018/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2018 

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về 

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền, 

cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội 

dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

04/5/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

657.  Quyết định 68/2018/QĐ-UBND  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 17/12/2018  (Nội dung: Đường dẫn 

http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=3C18D67273FDA8704585BD9AFBC596B2?docid=5806&isstoredoc=false
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 04/12/2018 ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

658.  Quyết định 
35/2019/QĐ-UBND 

Ngày 14/6/2019 

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu 

công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/6/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

659.  Quyết định 
68/2019/QĐ-UBND 

Ngày 01/11/2019 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp 

luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/11/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

660.  Quyết định 
69/2019/QĐ-UBND 

Ngày 01/11/2019 

Bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 

năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban 

hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký 

giao dịch bảo đảm 

10/11/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

661.  Quyết định 
69/2020/QĐ-UBND  

Ngày 31/12/2020 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

662.  Quyết định 
02/2021/QĐ-UBND 

Ngày 15/01/2021 

Về ngưng hiệu lực thi hành Khoản 10, 12, 13, 16, 17 Điều 1 

Quyết định số 69/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật 

15/01/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

663.  Quyết định 
40/2021/QĐ-UBND 

Ngày 09/7/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/7/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=3C18D67273FDA8704585BD9AFBC596B2?docid=5806&isstoredoc=false
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

664.  Quyết định 
41/2021/QĐ-UBND  

Ngày 09/7/2021 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

09/7/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

665.  Quyết định 
56/2021/QĐ-UBND 

Ngày 23/9/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/10/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

666.  Quyết định 
06/2022/QĐ-UBND 

Ngày 17/02/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật 

văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm 

theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

27/02/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

667.  Quyết định 
15/2022/QĐ-UBND 

Ngày 08/3/2022 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy 

định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi 

hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền, cách 

thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung 

phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

18/3/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

668.  Quyết định 
62/2022/QĐ-UBND 

Ngày 29/12/2022 

Về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
10/01/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

669.  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình 02/6/2023  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 24/5/2023 thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

670.  Quyết định 
34/2023/QĐ-UBND 

Ngày 21/7/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi 

hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/8/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

671.  Quyết định 
64/2023/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2023 

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/12/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XXI. Lĩnh vực: Công thương  

672.  Nghị quyết 
09/2014/NQ-HĐND 

Ngày 24/10/2014 

Về việc thông qua đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công 

nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 

03/11/2014 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

673.  Nghị quyết 
06/2015/NQ-HĐND 

Ngày 24/7/2015 

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển thương mại tỉnh 

Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
03/8/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

674.  Nghị quyết 
02/2022/NQ-HĐND 

Ngày 25/01/2022 

Quy định một số chính sách di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2025. 

05/02/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

675.  Quyết định 64/2015/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong 05/12/2015  (Nội dung: Đường dẫn 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 25/11/2015 lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

676.  Quyết định  
42/2016/QĐ-UBND 

Ngày 23/6/2016 

Phê duyệt quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
05/7/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

677.  Quyết định  
74/2016/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2016 

Ban hành quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối 

với hoạt động khuyến công. 
01/11/2016 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

678.  Quyết định  
32/2017/QĐ-UBND 

Ngày 19/5/2017 

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê 

ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/6/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

679.  Quyết định 
12/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/02/2018 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 

16/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp 

25/02/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

680.  Quyết định 
44/2018/QĐ-UBND 

Ngày 10/8/2018 

Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
25/8/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

681.  Quyết định 
62/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/11/2018 

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên 
20/11/2018 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

682.  Quyết định 
39/2019/QĐ-UBND 

Ngày 19/07/2019 

Ban hành Quy chế quy định về trách nhiệm và quan hệ phối 

hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/8/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

683.  Quyết định 
40/2019/QĐ-UBND 

Ngày 22/7/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 

mè xửng Huế 
01/8/2019 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

684.  Quyết định 
07/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/02/2020 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành liên quan lĩnh vực công thương 
01/3/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

685.  Quyết định 
12/2020/QĐ-UBND 

Ngày 06/3/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về 

điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/3/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

686.  Quyết định 
13/2020/QĐ-UBND 

Ngày 06/3/2020 

Ban hành quy chế chuyển đổi mô hình quản lý, kinh 

doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
20/3/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

687.  Quyết định 
39/2020/QĐ-UBND 

Ngày 18/6/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng 

kinh phí đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo 

Quyết Định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 

01/7/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

688.  Quyết định 
46/2020/QĐ-UBND 

Ngày 18/8/2020 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc 

lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/9/2020  

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

689.  Quyết định 
44/2021/QĐ-UBND 

Ngày 20/7/2021 

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế 
02/8/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

690.  Quyết định 
18/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/3/2023 

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
05/4/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

691.  Quyết định 
20/2023/QĐ-UBND 

Ngày 14/4/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 

nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/6/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

XXII. Lĩnh vực: Thông tin và truyền thông  

692.  Nghị quyết 
24/2023/NQ-HĐND 

Ngày 20/10/2023 

Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy 

định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, 

phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các 

điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

30/10/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

693.  
Quyết định 

 

06/2010/QĐ-UBND 

Ngày 28/01/2010 

Về việc ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa 

các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

10/02/2010 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12073&type=small&year=2010
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12073&type=small&year=2010
http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12073&type=small&year=2010
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

694.  Quyết định 
03/2013/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2013 

Về việc ban hành “Quy định nâng cấp, xây dựng, triển khai 

và khai thác các phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước 

tỉnh Thừa Thiên Huế” 

29/01/2013 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

695.  Quyết định 
20/2014/QĐ-UBND 

Ngày 09/5/2014 

Ban hành Quy định về hành chính-kỹ thuật cho hệ thống 

thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế 
19/5/2014 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

696.  Chỉ thị 
77/2014/CT-UBND 

Ngày 26/12/2014 

Về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ 

ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

05/01/2015 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

697.  Quyết định 
23/2017/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2017 

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác 

phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/5/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

698.  Quyết định 
70/2017/QĐ-UBND 

Ngày 28/8/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin 

đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/9/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

699.  Quyết định 
88/2017/QĐ-UBND 

Ngày 09/10/2017 

Ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20/10/2017 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

ký hiệu của văn bản)   

700.  Quyết định 
101/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2017 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
26/12/2017 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

701.  Quyết định 
65/2018/QĐ-UBND 

Ngày 16/11/2018 

Ban hành Quy định sử dụng Hệ thống Thư điện tử công vụ 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/12/2018 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

702.  Quyết định 
38/2020/QĐ-UBND 

Ngày 17/6/2020 

Ban hành Quy định quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ 

tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/7/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

703.  Quyết định 
45/2020/QĐ-UBND 

Ngày 17/8/2020 

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

30/8/2020 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

704.  Quyết định 
63/2020/QĐ-UBND  

Ngày 14/12/2020 

Ban hành quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ 

quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn 
25/12/2020 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

705.  Quyết định 
06/2021/QĐ-UBND 

Ngày 03/02/2021 

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên 

Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế 
22/02/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=34686
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=34686
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=34686
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=34686
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_week&sel=week_general&DocId=34686
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

706.  Quyết định 
15/2021/QĐ-UBND 

Ngày 17/3/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 

năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý 

chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ 

thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

02/4/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

707.  Quyết định 
29/2021/QĐ-UBND 

Ngày 06/5/2021 

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
17/5/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

708.  Quyết định 
32/2021/QĐ-UBND 

Ngày 18/5/2021 

Ban hành Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 

chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

28/5/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

709.  Quyết định 
62/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/10/2021 

Ban hành Quy định Quản lý, vận hành và tích hợp ứng dụng 

Hue-S 
15/10/2021 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

710.  Quyết định 
63/2021/QĐ-UBND  

Ngày 04/10/2021 

Ban hành Quy định xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách 

Huế, Tủ sách Huế điện tử 
15/10/2021 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

711.  Quyết định 
69/2021/QĐ-UBND  

Ngày 24/11/2021 

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu 

về thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/12/2021 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

712.  Quyết định 70/2021/QĐ-UBND  Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 05/12/2021 (Nội dung: Đường dẫn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-42-2010-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-chuyen-mon-nghiep-vu-113721.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

Ngày 24/11/2021 xuất bản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

713.  Quyết định 
71/2021/QĐ-UBND  

Ngày 26/11/2021 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số 

chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

06/12/2021 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

714.  Quyết định 
30/2022/QĐ-UBND 

Ngày 05/7/2022 

Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh 

hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế 
15/7/2022 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

715.  Quyết định 
34/2022/QĐ-UBND 

Ngày 03/8/2022 

Ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác mạng tin 

học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế 
12/8/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

716.  Quyết định 
41/2023/QĐ-UBND 

Ngày 31/7/2023 

Về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
09/8/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

717.  Quyết định 
52/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định triển khai hệ thống 

thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 

kèm theo Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

27/9/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

718.  Quyết định 
54/2023/QĐ-UBND 

Ngày 30/9/2023 

Ban bành Quy định quản lý hoạt động và cung cấp thông tin 

trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ 
10/10/2023 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú1 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định 

quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

XXIII. Lĩnh vực: Ngoại vụ  

719.  Nghị quyết 
14/2023/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2023 

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
23/7/2023 

 (Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

720.  Quyết định  
44/2016/QĐ-UBND 

Ngày 30/6/2016 

Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo 

và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/7/2016 

 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)  

721.  Quyết định 
78/2021/QĐ-UBND 

Ngày 21/12/2021 

Ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
01/01/2022 

(Nội dung: Đường dẫn 

đến địa chỉ văn bản trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản pháp luật tại số, 

ký hiệu của văn bản)   

Tổng số:  721 văn bản. 
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